
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

06/10/2016 Nguyễn Ngô Hoàng Yến 50 000

11/10/2016 Ông Nguyễn Quang Thanh : 100USD 2 250 000

15/10/2016 Bà Thái Thị Tâm - Xô Viết Nghệ Tĩnh 100 000

0 2 400 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/10/2016 Chị Bình - Đơn Dương đậu + cà tím kg 20

Biệt thự số 7 - Phước Thành gạo kg 25

Chị Dần - Phù Đổng Thiên Vương bí đỏ kg 500

04/10/2016 Bác Hoa - Thi Sách hành khô kg 1.3

Đại Đức Nhật Hải - Păng Tiên bí đao kg 200

06/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 170

11/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

13/10/2016 Cô Hồng - Đa Thiện bí ngồi kg 15

Cô Hiệp - Trạm Hành su su + bầu kg 20

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 170

18/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 10

Bác Hoa - Thi Sách ớt tươi kg 1

20/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 200

22/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

25/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

27/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 180

29/10/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

Cô Gái - Phường 6 dưa cải kg 20

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 25

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 783

Đậu khuôn miếng 720

Thực phẩm tươi sống kg 30

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 10/2016

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 2 400 000


